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TÓM TẮT 

Các chủng vi sinh vật thể hiện hoạt tính enzyme cellulase mạnh đóng vai trò quan trọng trong 

đẩy nhanh quá trình phân hủy rơm rạ và tạo mùn hữu cơ trên đất trồng lúa. Do vậy, mục tiêu của nghiên 

cứu là tuyển chọn được chủng xạ khuẩn có hoạt tính enzyme cellulase cao và xác định các điều kiện 

nuôi cấy phù hợp cho tổng hợp enzyme cellulase. Kết quả nghiên cứu đã phân lập từ 12 mẫu đất trồng 

lúa tại xã Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên được 6 chủng xạ khuẩn có khả năng phân giải cellulose và xác 

định được chủng DC-33 có đường kính vòng phân giải CMC lớn nhất đạt 25,5 mm và hoạt tính enzyme 

cellulase cao nhất, đạt 21,15 U/mL. Kết quả định danh phân tử cho thấy chủng DC-33 có trình tự gen 

16S rRNA tương đồng 99,79 % với Streptomyces althioticus NRRL B-3981T (AY999791) và được đặt 

tên là Streptomyces althioticus DC-33. Hoạt tính tổng hợp enzyme cellulase của chủng DC-33 đạt 29,35 

U/mL sau 6 ngày nuôi cấy trong môi trường chứa 2 % CMC, pH = 7, nhiệt độ 40°C. Kết quả của nghiên 

cứu cho thấy chủng xạ khuẩn Streptomyces althioticus DC-33 có tiềm năng ứng dụng trong xử lý rơm 

rạ để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh phục vụ sản xuất nông nghiệp an toàn và bền vững. 

Từ khóa:  Điều kiện nuôi cấy, Hoạt tính enzyme cellulase, Streptomyces althioticus, Xạ khuẩn  
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ABSTRACT 

Microbial strains exhibiting strong cellulase enzyme activity play an important role in 

accelerating the decomposition of straw and creating organic humus on rice fields. Thus, the objective 

of this study was to select an actinomyces strain with high cellulase activity and to determine suitable 

conditions of cultivation for cellulase production. From 12 paddy soil samples collected in Vo Nhai 

commune, Thai Nguyen province, six actinomyces strains capable of degrading cellulose were isolated. 

Among them, strain DC-33 exhibited the largest CMC hydrolysis zone with a diameter of 25.5 mm and 

the highest cellulase activity, reaching 21.15 U/mL. Molecular identification based on 16S rRNA gene 

sequencing revealed that strain DC-33 shared 99.79 % sequence similarity with Streptomyces 

althioticus NRRL B-3981ᵀ (AY999791) and was designated as Streptomyces althioticus DC-33. The 

cellulase production of DC-33 reached 29.35 U/mL after six days of cultivation in the medium 

containing 2% CMC, at pH = 7 and 40°C. These findings suggest that Streptomyces althioticus DC-33 

holds promising potential for application in rice straw degradation to produce microbial organic 

fertilizers, contributing to safe and sustainable agricultural production. 
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1. MỞ ĐẦU 

Tại Thái Nguyên, lúa là cây trồng 

chính để đảm bảo an ninh lương thực và 

phát triển kinh tế của tỉnh (Nguyễn Thị 

Quỳnh và cs., 2023). Sản xuất được một tấn 

lúa trung bình sẽ cho ra 1,2 tấn rơm rạ khô 

(Lê Thị Thanh Thủy và cs., 2011). Với diện 

tích đất trồng lúa khoảng 70,0 nghìn ha và 

năng suất trung bình 5,5 tấn/ha, hàng năm 

Thái Nguyên có khoảng 462 nghìn tấn rơm 

rạ (Nguyễn Thị Quỳnh và cs., 2023). Thực 

tế tại Thái Nguyên thường xảy ra tình trạng 

người dân đốt rơm rạ ngay tại đồng, đây là 

nguyên nhân dẫn đến thoái hóa đất và gây ô 

nhiễm môi trường, ảnh hưởng tiêu cực đến 

sức khỏe và chất lượng cuộc sống của cộng 

đồng (Lê Thị Thanh Thủy và cs., 2011). 

Trong canh tác cây trồng, để hạn chế 

những tác động không mong muốn của 

phân bón vô cơ, như làm ô nhiễm nước 

ngầm, giảm độ phì và đa dạng sinh học của 

đất (Alok và cs., 2017), có thể ảnh hưởng 

tiêu cực đến sức khỏe con người (Ladha và 

cs., 2005),…. đã có một số công bố về ứng 

dụng phân hữu cơ vi sinh chứa vi sinh vật 

có hoạt tính phân giải cellulose (Trần 

Hoàng Dũng và cs., 2018), cố định đạm, 

kích thích sinh trưởng (Hoàng Thị Lan Anh 

và cs., 2024), phân giải lân (Lê Thị Thanh 

Thủy và cs., 2012), ... giúp gia tăng độ phì, 

cải thiện hệ vi sinh vật đất và nâng cao năng 

suất cây trồng, hướng đến nền nông nghiệp 

an toàn và thân thiện với môi trường (Son 

& Ramaswami, 1997). Vì vậy, thúc đẩy 

nhanh quá trình phân hủy rơm rạ và tạo mùn 

hữu cơ, cần có sự tham gia của các chủng vi 

sinh vật thể hiện hoạt tính enzyme cellulase 

mạnh. Xạ khuẩn có các đặc tính sinh lý, 

chuyển hóa đa dạng, có khả năng sinh tổng 

hợp nhiều loại enzyme ngoại bào, góp phần 

duy trì và cân bằng hệ sinh thái đất (Mukesh 

và cs., 2014; Jog và cs., 2012). Theo 

Grigorevski và cs. (2005), cellulase từ xạ 

khuẩn thuộc chi Streptomyces được ứng 

dụng trong quá trình phân hủy cellulose, 

hemicellulose, lignin có khả năng chịu nhiệt 

tốt. Bên cạnh đó, sự có mặt của xạ khuẩn 

trong đất có thể ức chế sự phát triển và khả 

năng kháng kháng sinh của mầm bệnh (Cai 

và cs., 2008). Nghiên cứu được thực hiện 

nhằm mục đích phân lập, tuyển chọn chủng 

xạ khuẩn có hoạt tính enzyme cellulase và 

xác định các điều kiện nuôi cấy phù hợp cho 

tổng hợp enzyme cellulase làm cơ sở cho 

các nghiên cứu tiếp theo về ứng dụng để sản 

xuất phân hữu cơ vi sinh phục vụ phát triển 

nông nghiệp tuần hoàn. 

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nguyên cứu 

Vật liệu sử dụng trong nghiên cứu là 

các mẫu đất trồng lúa tại xã Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên và các môi trường nuôi cấy xạ 

khuẩn, gồm môi trường Gause I cải biến 

(GCMC): 10 g Carboxy Methyl Cellulose 

(CMC); 0,5 g K2HPO4; 0,5 g MgSO4.7H2O; 

1,0 g KNO3; 0,5 g NaCl; 0,01 g FeSO4; 20,0 

g agar (nếu làm môi trường thạch đĩa); nước 

cất 1000 mL; pH = 7,2-7,4 (Nguyễn Thị 

Diệu Hạnh và cs., 2021) và môi trường dịch 

thể Tryptic soy broth: 17,0 g peptone 

casein; 3,0 g peptone đậu nành; 5,0 g NaCl; 

2,5 g K2HPO4; 2,5 g glucose; 1000 mL nước 

cất; pH = 7,3 (Nguyễn Viết Hưng và cs., 

2020). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp phân lập xạ khuẩn 

phân giải cellulose 

12 mẫu đất trồng lúa ở các thôn Đình 

Cả, Phú Thượng, Lâu Thượng thuộc xã Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên được thu thập và xử 

lý theo TCVN 7538 - 6:2010. Cân 1 g mẫu 

đất trồng lúa pha loãng với 100 mL nước cất 

đã được khử trùng, lắc 15 phút, sau đó hút 

20 μL trải đều trên môi trường GCMC, ủ 

nuôi trong 5 – 10 ngày ở 37oC. Quan sát và 

nhận diện các khuẩn lạc đặc trưng của xạ 

khuẩn và tiến hành cấy ria trên môi trường 

thạch đĩa GCMC cho đến khi thu được các 

chủng xạ khuẩn thuần (Sette và cs., 2005).  
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2.2.2. Phương pháp xác định đặc điểm hình 

thái, sinh lý chủng xạ khuẩn phân lập 

Hình thái vi thể của xạ khuẩn được 

kiểm tra sau khi nuôi trên môi trường 

GCMC trong 5-7 ngày ở 37oC. Cấu trúc 

cuống sinh bào tử được quan sát trên tiêu 

bản phòng ẩm bằng kính hiển vi quang học 

ở độ phóng đại 1000 lần (Nguyễn Thị Diệu 

Hạnh và cs., 2021) và kính hiển điện tử 

quét. 

Đặc điểm hình thái khuẩn lạc của xạ 

khuẩn, gồm màu sắc của khuẩn ty khí sinh 

(KTKS), màu sắc của khuẩn ty cơ chất 

(KTCC) và khảo sát sự hình thành sắc tố 

melanin được tiến hành theo phương pháp 

được mô tả bởi Shirling và Gottlieb (1966). 

2.2.3. Phương pháp xác định hoạt tính 

enzyme 

Trích ly enzyme: Chủng xạ khuẩn có 

khả năng tạo đường kính vòng phân giải 

CMC được nuôi trong 100 mL môi trường 

môi trường GCMC trong 7 ngày (với tỉ lệ 

giống khởi động 1 %), trên máy lắc, tốc độ 

150 vòng/phút ở 37oC, sau đó hút 10 mL 

canh trường và ly tâm 5000 vòng/phút trong 

20 phút, loại bỏ sinh khối, lọc lấy phần dịch 

trong và sử dụng như dung dịch enzyme 

ngoại bào (Võ Văn Phước Quệ và Cao Ngọc 

Diệp, 2011). 

Định tính hoạt tính enzyme cellulase: 

Trên môi trường thạch đĩa GCMC đục thỏi 

thạch có đường kính 8 mm. Nhỏ 100 µL 

dịch trích ly enzyme ở trên vào giếng thạch 

đã đục sẵn, đặt nhiệt độ 4oC trong 6 giờ, 

chuyển sang tủ ấm 37oC trong 24 giờ; hiện 

màu vòng phân giải cơ chất bằng thuốc 

nhuộm Lugol. Kích thước vòng phân giải 

(∆D, mm): ∆D = D – d. Trong đó: D: Đường 

kính vòng phân giải và d: Đường kính lỗ 

thạch (Bui, 2014). Thí nghiệm được lặp lại 

3 lần và tiến hành cấy 6 chủng trên cùng 1 

đĩa thạch. 

Định lượng hoạt tính enzyme 

cellulase: Việc xác định hoạt tính cellulase 

thực hiện theo mô tả của Miller (1959) 

(được trích dẫn bởi Chu Thanh Bình, 

2024a), khi đường khử (sản phẩm từ quá 

trình phân hủy cellulose) phản ứng với 

thuốc thử DNS (3,5-dinitrosalicylic acid) có 

màu vàng chanh tạo thành 3-amino 5-nitro 

salicylic acid có màu đỏ cam và hấp thụ cực 

đại ở bước sóng 540 nm và cường độ màu 

tỷ lệ thuận với lượng đường khử được tạo. 

Hỗn hợp phản ứng gồm 300 µL CMC 1 % 

(trong đệm acetate, pH 5,0) với 150 µL dịch 

trích ly enzyme thu được ở trên, ủ ở 50oC 

trong 30 phút. Ngừng phản ứng bằng cách 

bổ sung 600 µL DNS, rồi đun sôi hỗn hợp 

trong 5 phút để tạo màu. Tiến hành đo độ 

hấp phụ quang của sản phẩm sau phản ứng 

ở bước sóng 540 nm. Một đơn vị hoạt tính 

enzyme là lượng enzyme có khả năng xúc 

tác chuyển hóa 1 µmol glucose tương 

đương trong 1 phút ở điều kiện thí nghiệm 

(pH = 5,0; nhiệt độ 50oC). 

2.2.4. Định danh chủng xạ khuẩn tuyển 

chọn 

Chủng tuyển chọn được nuôi trong 

môi trường dịch thể Tryptic soy broth sau 

24 giờ ở 37oC, tốc độ lắc 150 vòng/phút 

(Nguyễn Viết Hưng và cs., 2020). Sinh khối 

tế bào được thu bằng cách ly tâm và đem 

tách chiết DNA tổng số theo mô tả của 

Sambrook và Rusell (2001). Trình tự gen 

16S rRNA được khuếch đại bằng phương 

pháp PCR, sử dụng cặp mồi 27F 5’-

AGAGTTTGATCMTGGCTCAG-3’ và 

1492R 5’ 

TACGGYTACCTTGTTACGACTT-3’ 

(Frank và cs., 2008). Sản phẩm PCR được 

kiểm tra trên gel agarose 1 % và gửi đọc 

trình tự tại công ty Macrogen (Hàn Quốc). 

Trình tự gen 16S rRNA của chủng tuyển 

chọn được so sánh với các trình tự được 

công bố, sử dụng phần mềm EzTaxon 

server. Sơ đồ phả hệ của chủng được xây 

dựng dựa trên phần mềm MEGA v7.0 

(Kumar và cs., 2016). 
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2.2.5. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ chất 

cảm ứng, nhiệt độ, pH môi trường và thời 

gian nuôi đến hoạt tính enzyme cellulase 

của chủng tuyển chọn 

Nuôi cấy chủng xạ khuẩn tuyển chọn 

trong môi trường GCMC lỏng với nồng độ 

CMC thay đổi từ 0,5 đến 2,5 % với bước 

nhảy 0,5 trên máy lắc, tốc độ 150 vòng/phút 

ở 37oC, xác định hoạt tính cellulose sau 7 

ngày nuôi cấy.  

Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ, pH 

môi trường và thời gian nuôi cấy được thực 

hiện thông qua việc xác định hoạt tính 

cellulase, khi nuôi cấy chủng xạ khuẩn 

tuyển chọn ở nhiệt độ 37oC, 40oC, 45oC và 

50oC, pH từ 6,0 đến 8,0 với bước nhảy 0,5 

sau 7 ngày nuôi cấy và thời gian nuôi cấy 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8 ngày trên môi trường chứa 

nồng độ CMC, pH và nhiệt độ cho hoạt tính 

enzyme cellulase cao nhất. 

Mỗi điều kiện khảo sát được thực 

hiện với 3 lặp lại độc lập (n = 3), kết quả 

trình bày dưới dạng giá trị trung bình ± độ 

lệch chuẩn. 

2.2.6. Xử lý số liệu  

Số liệu được xử lý thống kê bởi phần 

mềm JASP 0.19.3. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Phân lập và định tính hoạt tính sinh 

cellulase các chủng xạ từ mẫu đất trồng 

lúa  

Từ 12 mẫu đất trồng lúa, 6 chủng xạ 

khuẩn tạo vòng phân giải CMC đã được 

phân lập và làm thuần. Đặc điểm hình thái 

khuẩn lạc, khuẩn ty của 6 chủng phân lập 

được mô tả tại Bảng 1 cho biết, khuẩn lạc 

của các chủng phân lập có hình tròn, bề mặt 

lồi và phẳng, mép có ria răng cưa hoặc gọn, 

màu xám và trắng-xám, không sinh sắc tố 

melanin. Đặc điểm và hình thái khuẩn lạc 

của các chủng phân lập tương đồng với 

khuẩn lạc xạ khuẩn được phân lập từ mẫu 

đất được thu tập tại Thái Nguyên của Đỗ 

Thị Hiền và cs. (2014), Lê Thị Hiền và 

cs.(2019) và chủng xạ khuẩn DH3.4 được 

phân lập ở Đồng bằng Sông Cửu Long  của 

Phạm Thị Tuyết Ngân và cs. (2021). Bào tử 

của các chủng xạ khuẩn tuyển chọn có dạng 

hình cầu, bề mặt nhẵn, kích thước 1,0-

1,3×0,5-0,7 µm (Hình 1). 

Bảng 1. Đặc điểm nhận diện ban đầu các chủng xạ khuẩn mới phân lập 

                                                         

Nguồn mẫu 

phân lập tại  

xã Võ Nhai 

Đặc điểm khuẩn lạc 

Đường kính 

vòng phân giải 

CMC (mm) 

Sắc tố 

KTKS KTCC Melanin 

DC-33 Đình Cả 

Khuẩn lạc tròn, bề 

mặt lồi, mép hình 

răng cưa 
25,5a  0,72 

Trắng-

xám 

Vàng 

chanh 
K 

DC-38 Đình Cả 
Khuẩn lạc tròn, bề 

mặt lồi, mép gọn 
12,3c  0,46 

Trắng -

xám 

Vàng 

cam 
K 

LT-15 Lâu Thượng 
Khuẩn lạc tròn, bề 

mặt phẳng, mép gọn 
18,5b  0,63 Xám Trắng K 

LT-23 Lâu Thượng 

Khuẩn lạc tròn, bề 

mặt phẳng, mép hình 

răng cưa 
5,6e  0,27 Xám Nâu K 

PT-12 Phú Thượng 

Khuẩn lạc tròn, bề 

mặt phẳng, mép hình 

răng cưa 
9,5d  0,41 Xám Nâu K 

SM-18 Phú Thượng 
Khuẩn lạc tròn, bề 

mặt lồi, mép gọn 
3,5f  0,22 Xám 

Xám 

nhạt 
K 

K: không sinh sắc tố melanin; Trên cùng một cột, các giá trị có ký tự khác nhau thì khác nhau có 

nghĩa ở mức ý nghĩa α = 0,05; KTKS: Khuẩn ty ký sinh; KTCC: Khuẩn ty cơ chất. 



HUAF JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY     ISSN 2588-1256 Vol. 9(3)-2025: 5108-5118  

5112  Trần Văn Chí và cs. 

 
Hình 1. Hình ảnh bào tử của chủng DC-33 trên kính hiển vi điện tử quét 

 

 
Hình 2. Đường kính vòng phân giải CMC của các chủng phân lập 

Đánh giá định tính khả năng phân 

giải CMC các chủng xạ khuẩn phân lập thể 

hiện trên Hình 2 cho thấy, đường kính vòng 

phân giải CMC các chủng khác nhau có ý 

nghĩa và dao động từ 3,5 mm đến 25,5 mm, 

trong đó, chủng DC-33 có đường kính vòng 

phân giải lớn nhất, đạt 25,5 mm. Theo 

Nguyễn Thị Diệu Hạnh và cs. (2021), xạ 

khuẩn có đường kính vòng phân giải CMC 

> 20 mm thuộc nhóm vi sinh vật có hoạt tính 

enzyme cellulase mạnh.  

Kết quả đánh giá định lượng khả 

năng phân giải CMC của các chủng xạ 

khuẩn phân lập được tổng hợp trong Bảng 2 

đã xác định được đường kính vòng phân 

giải CMC và hoạt tính enzyme cellulase của 

các chủng xạ khuẩn nghiên cứu có sự tương 

đồng tuyến tính, trong đó chủng DC-33 thể 

hiện hoạt tính enzyme cellulase cao nhất, 

đạt 21,15 U/mL, khác biệt có ý nghĩa so với 

các chủng khác. Hoạt tính enzyme cellulase 

của DC-33 cao hơn hoạt tính enzyme 

cellulase của các chủng xạ khuẩn được 

Pinky và cs. (2013), Mahmoud và cs. (2014) 

và Arunn và cs. (2021) công bố và tương 

đương với hoạt tính cellulase của chủng 

Streptomyces thermocarboxydus MIP-

GN36 được Chu Thanh Bình (2024a) công 

bố gần đây. Chủng DC-33 được lựa chọn 

cho các nghiên cứu tiếp theo.  
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Bảng 2. Hoạt tính sinh enzyme cellulase của các chủng mới phân lập 

Ký hiệu chủng Hoạt tính cellulase (U/mL) 

DC-33 21,15a  0,83 

DC-38 4,29c  0,28 

PT-12 0,62d  0,06 

LT-15 15,62b  0,77 

LT-23 0,36e  0,04 

SM-18 0,23f  0,03 

Trên cùng một cột, các giá trị có ký tự khác nhau thì khác nhau có nghĩa ở mức ý nghĩa α = 0,05 

3.2. Định danh xạ khuẩn tuyển chọn 

Trình tự 16S rRNA của chủng DC-33 

có kích thước 1470 bp và được so sánh với 

các loài chuẩn đã được công bố trên 

Eztaxon, cho thấy chủng DC-33 tương đồng 

99,79 % với Streptomyces althioticus 

NRRL B-3981T (AY999791) (Bảng 3). 

Theo sơ đồ phả hệ, chủng DC-33 cùng 

nhánh với Streptomyces althioticus NRRL 

B-3981T (AY999791) và được sắp xếp cùng 

nhóm với các thành viên của chi 

Streptomyces (Hình 3). Chủng DC-33 thuộc 

chi Streptomyces và được đặt tên là 

Streptomyces althioticus DC-33. 

Bảng 3. Kết quả so sánh trình tự gen 16S rRNA của chủng DC-33 với các loài gần nhất 

Loài gần nhất 
Mức độ  

tương đồng (%) 

Số nucleotite 

sai khác 

Streptomyces althioticus NRRL B-3981T (AY999791) 99,79 3/1440 

Streptomyces griseoflavus LMG 19344T (AJ781322) 99,72 4/1447 

Streptomyces griseoincarnatus LMG 19316T (AJ781321) 99,72 4/1447 

Streptomyces labedae NBRC 15864T (AB184704) 99,72 4/1437 

Streptomyces viridochromogenes NBRC 3113T (AB184728) 99,38 9/1446 

Streptomyces albogriseolus NRRL B-1305T (AJ494865) 99,31 10/1447 

Streptomyces heliomycini NBRC 15899T (AB184712) 99,31 10/1447 

Streptomyces paradoxus NBRC 14887T (AB184628) 99,31 10/1447 

Streptomyces ambofaciens ATCC 23877T (CP012382) 99,24 11/1447 

Streptomyces violaceochromogenes NBRC 13100T (AB184312) 99,24 11/1440 

Streptomyces collinus NBRC 12759T (AB184123) 99,24 11/1438 

Streptomyces longispororuber NBRC 13488T (AB184440) 99,23 11/1420 

Streptomyces tendae ATCC 19812T (D63873) 99,17 12/1447 

Streptomyces flaveolus NBRC 3715T (AB184786) 99,17 12/1447 

Streptomyces violaceorubidus LMG 20319T (AJ781374) 99,17 12/1446 

Streptomyces tunisiensis CN-207T (KF697135) 99,13 12/1382 

Streptomyces nigra 452T (MG572975) 99,10 13/1447 

Streptomyces solaniscabiei FS70T (MK934943) 98,97 14/1358 

Streptomyces iakyrus NRRL ISP-5482T (JNXI01000062) 98,96 15/1447 

Streptomyces thinghirensis DSM 41919T (FM202482) 98,96 15/1447 
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Hình 3. Sơ đồ phả hệ của chủng DC-33 với các loài gần nhất thuộc chi Streptomyces dựa vào 

trình tự gen 16S rRNA 

3.3. Ảnh hưởng của hàm lượng cơ chất 

cảm ứng đến hoạt tính cellulase từ chủng 

DC-33 

CMC được coi là cơ chất cảm ứng 

cho việc sinh enzyme cellulase của vi sinh 

vật (Chu Thanh Bình, 2024a). Kết quả đánh 

giá ảnh hưởng của hàm lượng chất cảm ứng 

trong môi trường GCMC được thể hiện tại 

Hình 4. 

 
Hình 4. Ảnh hưởng của nồng độ cơ chất cảm ứng đến hoạt tính enzyme cellulase của chủng DC-

33 khi nuôi trên môi trường GCMC 

Kết quả Hình 4 cho thấy, hoạt tính 

enzyme cellulase tăng tỷ lệ thuận với hàm 

lượng cơ chất cảm ứng (CMC) từ 0,5 % đến 

2,0 % và đạt giá trị lớn nhất là 27,52 U/mL 

ở nồng độ CMC 2 % CMC. Kết quả này phù 

hớp với kết luận của Yati và cs. (2019) về 

sự tổng hợp cellulase của vi sinh vật sẽ cao 

hơn nếu hàm lượng CMC ở ngưỡng 1,75-

16,29e  0,16

21,15d  0,11

24,26c  0,27

27,52a  0,26

25,08b  0,07
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2,0 %. Với hàm lượng CMC  2,5 %, hoạt 

tính cellulase giảm. Chu Thanh Bình 

(2024a) cho biết nồng độ chất cảm ứng thừa 

sẽ ức chế quá trình sinh tổng hợp enzyme. 

Như vậy đối với chủng DC-33, nồng độ chất 

cảm ứng CMC phù hợp để thu được hoạt 

tính cellulase cao nhất là 2 %.  

3.4. Ảnh hưởng của một số điều kiện nuôi 

cấy đến hoạt tính enzyme cellulase của 

DC-33 

Theo Chu Thanh Bình (2024b); Yati 

và cs. (2019); Mahmoud và cs. (2014); 

Pinky và cs. (2013), pH môi trường, nhiệt 

độ và thời gian nuôi cấy là các tham số ảnh 

hưởng trực tiếp đến hoạt tính enzyme 

cellulase của xạ khuẩn thuộc chi 

Streptomyces. Kết quả nghiên cứu về ảnh 

hưởng của 3 yếu tố trên đến hoạt tính 

cellulase của chủng DC-33 tổng hợp trong 

Bảng 4 cho thấy, pH môi trường, nhiệt độ 

và thời gian nuôi đều ảnh hưởng đến hoạt 

tính cellulase với các mức độ khác nhau, 

trong đó nhiệt độ nuôi cấy 40oC hoạt tính 

enzyme cellulase đạt cao nhất là 29,38 

U/mL) sai khác có ý nghĩa với các nhiệt độ 

còn lại. Kết quả nghiên cứu tương đồng với 

công bố của Yati và cs. (2019) khi nghiên 

cứu về điều kiện nhiệt độ tối ưu để chủng 

Streptomyces macrosposeus BB32 tổng hợp 

cellulase, nhưng lại thấp hơn so với công bố 

của Chu Thanh Bình (2024a) và Pinky và 

cs. (2013) khi các tác giả đều chứng minh 

được chủng nghiên cứu thuộc chi 

Streptomyces thể hiện hoạt tính cellulase 

cao nhất ở 45oC. Một công bố khác của 

Mahmoud và cs. (2014) về nhiệt độ thích 

hợp để đạt hoạt tính enzyme cellulase cao 

nhất của chủng Streptomyces C188 là 50oC. 

Lý do có khác biệt về ảnh hưởng của nhiệt 

độ thích hợp để sản xuất cellulase là bởi sự 

phụ thuộc vào chủng vi sinh vật và sự biến 

đổi của chúng (Immanuel và cs., 2006), 

nghĩa là đặc điểm của giống sẽ quyết định 

điều kiện thích hợp cho sự tổng hợp 

cellulase có hoạt độ khác nhau (Đặng Thị 

Thanh Tâm và cs., 2023). 

Bảng 4. Ảnh hưởng của pH môi trường, nhiệt độ và thời gian nuôi cấy đến hoạt tính enzyme 

cellulase sinh bởi chủng DC-33 

Yếu tố khảo sát Giá trị Hoạt tính cellulase (U/mL) 

Nhiệt độ 

37oC 27,52b  0,43 

40oC 29,38a  0,69 

45oC 23,71c  0,65 

50oC 8,83d  0,38 

pH 

6,0 7,62e  0,31 

6,5 18,69c  0,54 

7,0 29,41a  0,40 

7,5 28,65b  0,22 

8,0 12,59d  0,47 

Thời gian nuôi cấy 

2 ngày 5,86f  0,28 

3 ngày 8,27e  0,34 

4 ngày 14,25d  0,41 

5 ngày 23,55c  0,57 

6 ngày 29,35a  0,63 

7 ngày 29,42a  0,68 

8 ngày 27,17b  0,59 

 

Trên cùng một cột của một yếu tố khảo sát, các giá trị có ký tự khác nhau thì khác nhau có nghĩa ở mức 

ý nghĩa α = 0,05, sau dấu ± là độ lệch chuẩn
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Tương tự nhiệt độ nuôi cấy, pH ban 

đầu của môi trường cũng ảnh hưởng khá sâu 

sắc đến hoạt tính enzyme cellulase của 

chủng DC-33. Theo đó, pH ban đầu của môi 

trường GCMC phù hợp nhất để nuôi DC-33 

cho hoạt tính enzyme này thể hiện cao nhất 

ở pH = 7,0. Kết quả này phù hợp với công 

bố trước đó của Chu Thanh Bình (2024a) và 

Pinky và cs. (2013) về pH nuôi cấy phù hợp 

cho một số chủng thuộc chi Streptomyces là 

7,0. Về thời gian nuôi cấy, sau 7 ngày đạt 

giá trị hoạt độ enzyme cellulase cao nhất, 

tuy nhiên không có sai khác về mặt thống 

kê so với sau 6 ngày nuôi. Vì vậy để tiết 

kiệm chi phí vận hành trong sản xuất, thời 

gian nuôi cấy phù hợp nhất với chủng DC-

33 trên môi trường GCMC với pH = 7,0 ở 

nhiệt độ 40oC là 6 ngày. 

4. KẾT LUẬN 

Từ 12 mẫu đất trồng lúa tại xã Võ 

Nhai, tỉnh Thái Nguyên đã phân lập được 6 

chủng xạ khuẩn có hoạt tính phân giải CMC 

và tuyển chọn được chủng DC-33 có đường 

kính vòng phân giải CMC lớn nhất đạt 25,5 

mm và hoạt tính enzyme cellulase đạt 21,15 

U/mL. Trình tự 16S rRNA của chủng DC-

33 có kích thước 1470 bp tương đồng 

99,79% với Streptomyces althioticus NRRL 

B-3981T (AY999791) và được đặt tên là 

Streptomyces althioticus DC-33. Chủng 

Streptomyces althioticus DC-33 có hoạt 

tính enzyme cellulase cao nhất là 29,35 

U/mL trong môi trường có nồng độ CMC 

2,0 %; pH = 7, nhiệt độ 40oC và thời gian 

nuôi cấy 6 ngày. 
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